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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:       /            /TT-BKHCN
	  Hà Nội, ngày      tháng     năm            



Dự thảo 1 
Lấy ý kiến rộng rãi


THÔNG TƯ
Quy định chi tiết các nội dung trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi số 87/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số     /2025/NĐ-CP ngày     tháng      năm 2025 của 
Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia,
[bookmark: _Hlk171606846]Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định chi tiết các nội dung trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: _Hlk171606904]Thông tư này quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 Nghị định số    /2025/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2025 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (gọi là Nghị định số     /2025/NĐ-CP). Bao gồm các nội dung sau trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước:
1. Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước chi cho đầu tư công; xác định tổng mức đầu tư, dự toán dự án; xác định dự toán thuê dịch vụ công nghệ thông tin không sẵn có trên thị trường; nội dung, phương pháp xác định chi phí quản trị, vận hành và bảo trì.
2. Công tác khảo sát, công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, kiểm thử, vận hành thử, nghiệm thu, bàn giao, hồ sơ hoàn thành .
3. Xác định yêu cầu chất lượng dịch vụ, giám sát chất lượng dịch vụ, nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin.
4. Cung cấp thông tin trực tuyến phục vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ
thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số     /2025/NĐ-CP.
Chương II
XÁC ĐỊNH SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN 
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHI CHO ĐẦU TƯ CÔNG; XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, DỰ TOÁN DỰ ÁN; XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN 
THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÔNG SẴN CÓ 
TRÊN THỊ TRƯỜNG; NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 
CHI PHÍ QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ 
Mục 1. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, 
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, DỰ TOÁN DỰ ÁN 
Điều 3. Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư dự án
1. Các chi phí cấu thành sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án: 
a) Đối với dự án đầu tư hệ thống và dự án mua sắm sử dụng vốn đầu tư công quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 7 của Nghị định số      /2025/NĐ-CP: Chi phí trang thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư; chi phí khác; chi phí dự phòng;
b) Đối với dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn đầu tư công quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 của Nghị định số      /2025/NĐ-CP: Chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn; chi phí khác; chi phí dự phòng.
2. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định số .../2025/NĐ-CP. Chi tiết theo hướng dẫn tại Phụ lục 01 của Thông tư này.
Điều 4. Xác định tổng mức đầu tư dự án
Tổng mức đầu tư của dự án quy định tại Điều 16 của Nghị định số .../2025/NĐ-CP được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 của Thông tư này. 
Điều 5. Xác định dự toán dự án
1. Dự toán dự án quy định tại khoản 5 Điều 19 của Nghị định số .../2025/NĐ-CP được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 08 của Thông tư này.
2. Chi tiết việc xác định dự toán dự toán điều chỉnh được hướng dẫn tại Phụ lục số 09 của Thông tư này.
Mục 2. XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN THUÊ DỊCH VỤ 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÔNG SẴN CÓ TRÊN THỊ TRƯỜNG
Điều 6. Xác định dự toán thuê dịch vụ công nghệ thông tin không sẵn có trên thị trường
Dự toán thuê dịch vụ công nghệ thông tin không sẵn có trên thị trường quy định tại điểm h khoản 2 và khoản 3 Điều 34 của Nghị định số .../2025/NĐ-CP được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 10 của Thông tư này. 
Mục 3. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUẢN TRỊ, 
VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN, PHẦN CỨNG, 
PHẦN MỀM, CƠ SỞ DỮ LIỆU
Điều 7. Nội dung công việc quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu
1. Nội dung công việc quản trị, vận hành hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu là cơ sở để xác định khối lượng thực hiện quản trị, vận hành và được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 11 của Thông tư này.
2. Nội dung công việc bảo trì hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu là cơ sở để xác định khối lượng thực hiện bảo trì và được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 12 của Thông tư này.
Điều . Phương pháp xác định chi phí quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu
Chi phí quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu được xác định trên cơ sở báo giá của nhà cung cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Nghị định số .../2025/NĐ-CP. Chi tiết phương pháp báo giá của nhà cung cấp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 03 của Thông tư này.
Chương III
CÔNG TÁC KHẢO SÁT, CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, GIÁM SÁT 
CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ, VẬN HÀNH THỬ, 
NGHIỆM THU, BÀN GIAO 
Điều 9. Công tác khảo sát
1. Trường hợp đã đầy đủ thông tin, dữ liệu, số liệu làm cơ sở lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc thiết kế chi tiết thì không phải thực hiện khảo sát hoặc khảo sát bổ sung. Chủ đầu tư hoặc cơ quan chuẩn bị dự án (gọi chung là chủ đầu tư) quyết định việc tổ chức thực hiện khảo sát, khảo sát bổ sung.
2. Trường hợp thực hiện khảo sát hoặc khảo sát bổ sung, chủ đầu tư quyết định trình tự phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, tổ chức thực hiện khảo sát, phê duyệt kết quả khảo sát phù hợp với tình hình triển khai dự án. 
3. Tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc đảm nhận; bồi thường thiệt hại (nếu có) khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát được duyệt và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại.
Điều 10. Công tác triển khai
Chủ đầu tư (trong trường hợp tự thực hiện) và nhà thầu triển khai (trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân thực hiện) thực hiện các công việc sau:
1. Lập bảng tiến độ thực hiện chi tiết trước khi triển khai.
2. Bố trí nhân lực, thiết bị triển khai theo hợp đồng.
4. Đối với công tác triển khai mua sắm, lắp đặt hệ thống thông tin, phần cứng, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị và cài đặt phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến (bao gồm cả phần mềm phổ biến được sửa đổi, bổ sung một số chức năng, tính năng, hiệu năng)
a) Vận chuyển, bàn giao hệ thống thông tin, phần cứng, vật tư, thiết bị, phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến cho chủ đầu tư theo quy định trong hợp đồng; thông báo cho chủ đầu tư các yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản (nếu có);
b) Cung cấp cho chủ đầu tư các chứng chỉ, chứng nhận, các thông tin, tài liệu có liên quan tới hệ thống thông tin, phần cứng, vật tư, thiết bị, phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến theo quy định của hợp đồng và thiết kế chi tiết được duyệt;
c) Tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại của hệ thống thông tin, phần cứng, vật tư, thiết bị, phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến trước khi bàn giao cho chủ đầu tư;
d) Thực hiện sửa chữa, đổi hệ thống thông tin, phần cứng, vật tư, thiết bị, phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến không đạt yêu cầu về chất lượng theo hợp đồng;
đ) Thực hiện lắp đặt, cấu hình, thiết lập hệ thống thông tin, phần cứng, vật tư, thiết bị, cài đặt phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến và vận hành thử hệ thống thông tin, thiết bị, phần cứng, phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến.
5. Đối với công tác triển khai xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu 
[bookmark: _Hlk216415711]a) Xác định yêu cầu;
b) Phân tích và xây dựng phương án xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ;
c) Lập trình, viết mã lệnh;
d) Kiểm thử phần mềm trong nội bộ của nhà thầu triển khai;
đ) Thực hiện cài đặt phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu.
6. Đối với công tác triển khai, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin
a) Xác định yêu cầu;
b) Xây dựng, phát triển và cung cấp theo các yêu cầu riêng; 
c) Kiểm thử hoặc vận hành thử trong nội bộ của nhà thầu triển khai;
d) Cung cấp dịch vụ.
7. Tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu; nhập dữ liệu; thực hiện đào tạo hướng dẫn sử dụng, đào tạo cho cán bộ quản trị; hỗ trợ, quản trị, vận hành và các công việc triển khai khác theo đúng hợp đồng và thiết kế chi tiết.
8. Xử lý, khắc phục các sai sót, lỗi phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có).
9. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng theo thỏa thuận trong hợp đồng và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư.
10. Phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình giám sát công tác triển khai, kiểm thử, vận hành thử, nghiệm thu, bàn giao.
11. Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện công tác nghiệm thu.
12. Thực hiện các công việc khác theo hợp đồng đã ký kết.
Trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện, tuỳ theo phạm vi của dự án, mức độ yêu cầu chất lượng hoặc các điều kiện thực tế, chủ đầu tư quyết định lựa chọn, thực hiện các công việc nêu trên theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả quản lý thực hiện dự án. 
Điều 11. Nhật ký công tác triển khai 
1. Nhật ký công tác triển khai do nhà thầu triển khai lập, dùng để mô tả tình hình công việc và phản ánh các thông tin trao đổi giữa chủ đầu tư, nhà thầu triển khai, tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết và các bên có liên quan khác.
2. Nhật ký công tác triển khai phải phù hợp với bảng tiến độ thực hiện chi tiết quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này, được thể hiện theo ngày triển khai đối với mua sắm, lắp đặt hệ thống thông tin, thiết bị phần cứng và các phụ kiện, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị và cài đặt phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến; thể hiện theo mốc thời gian đối với triển khai xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu và được đóng thành quyển, đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu triển khai.  
3. Nội dung nhật ký công tác triển khai bao gồm các thông tin cơ bản sau:
a) Danh sách cán bộ triển khai (chức danh và nhiệm vụ của từng người) của nhà thầu triển khai và đơn vị giám sát tác giả (nếu có);
b) Diễn biến tình hình triển khai theo ngày đối với triển khai mua sắm, lắp đặt hệ thống thông tin, phần cứng, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị và cài đặt phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến; diễn biến tình hình triển khai theo mốc thời gian đối với triển khai xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu; diễn biến tình hình triển khai theo định kỳ đối với triển khai, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin.
c) Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, các vi phạm, sai khác, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình triển khai (nếu có);
d) Các đề nghị của chủ đầu tư; kiến nghị của nhà thầu triển khai, đơn vị tư vấn lập thiết kế chi tiết (nếu có), đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có);
đ) Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai của các bên có liên quan (nếu có).
4. Nhật ký công tác triển khai được lập theo Mẫu số 1 và Mẫu số 1.1 Phụ lục số 13 của Thông tư này.
Điều 12. Giám sát công tác triển khai 
1. Chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát công tác triển khai (gọi chung là đơn vị giám sát công tác triển khai). Các công việc chính của hoạt động giám sát công tác triển khai theo quy định tại Điều này.
2. Kiểm tra các điều kiện để triển khai 
a) Kiểm tra đảm bảo có mặt bằng triển khai, các yếu tố kỹ thuật có liên quan;
b) Kiểm tra đảm bảo có hợp đồng triển khai đã được ký kết;
c) Kiểm tra đảm bảo có hồ sơ thiết kế chi tiết đã được phê duyệt;
d) Kiểm tra có tiến độ thực hiện chi tiết do nhà thầu triển khai lập;
đ) Kiểm tra biện pháp an toàn vận hành, phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
e) Lập biên bản kiểm tra điều kiện để triển khai.
3. Kiểm tra sự phù hợp về năng lực của nhà thầu triển khai so với hợp đồng
a) Kiểm tra về nhân lực triển khai của nhà thầu triển khai tại hiện trường nhằm đảm bảo đúng nhân lực nhà thầu triển khai cam kết trong hợp đồng và các công việc nhân lực đó đảm nhận theo đúng nhiệm vụ được phân công;
b) Kiểm tra việc ứng vốn của nhà thầu triển khai để thực hiện hợp đồng theo cam kết của nhà thầu (nếu có nêu trong hợp đồng);
c) Kiểm tra về các yêu cầu năng lực khác có nêu trong hợp đồng triển khai;
d) Lập biên bản kiểm tra sự phù hợp về năng lực của nhà thầu triển khai so với hợp đồng.
4. Kiểm tra sự phù hợp của vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm trước khi lắp đặt, cài đặt  
a) Kiểm tra về số lượng, hình thức vật lý bên ngoài của các vật tư, thiết bị, phần cứng; kiểm tra các căn cứ để chứng minh bản quyền (nếu có) của phần mềm thương mại (tính hợp pháp, số lượng); kiểm tra các căn cứ để chứng minh phần mềm phổ biến;
b) Kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ) và các giấy tờ liên quan đến vật tư, thiết bị, phần cứng nêu trong hợp đồng triển khai trước khi đưa vào triển khai;
c) Kiểm tra các thông số kỹ thuật của các vật tư, thiết bị, phần cứng so 
với các thông tin ghi trong hợp đồng và hồ sơ thiết kế chi tiết trước khi đưa vào triển khai;
d) Khi có nghi ngờ đối với vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm, đơn vị giám sát công tác triển khai phải kết hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm được xây lắp, lắp đặt, cài đặt trong dự án. Trường hợp các vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm không phù hợp với thiết kế chi tiết được duyệt, đơn vị giám sát công tác triển khai phối hợp với chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu triển khai đưa ra khỏi khu vực triển khai;
đ) Lập biên bản kiểm tra vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm trước khi xây lắp, lắp đặt, cài đặt.
5. Giám sát trong quá trình triển khai 
a) Kiểm tra và giám sát quá trình nhà thầu triển khai thực hiện các công việc tại địa điểm triển khai. Kết quả kiểm tra phải được ghi vào nhật ký giám sát công tác triển khai;
b) Kiểm tra việc bảo vệ vật tư, trang thiết bị, phần cứng, phần mềm được xây lắp, lắp đặt, cài đặt trong vùng, khu vực, địa điểm triển khai của dự án (nếu có). Trong trường hợp gây hư hại, hỏng hóc, ảnh hưởng tới vùng, khu vực, địa điểm triển khai, đơn vị giám sát công tác triển khai báo cáo chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu triển khai lập biên bản hiện trường theo Mẫu số 3 của Phụ lục số 13 của Thông tư này;
c) Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có);
d) Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế chi tiết khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế chi tiết;
đ) Tham gia nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án.
6. Giám sát khối lượng triển khai
a) Giám sát khối lượng triển khai theo hợp đồng triển khai và thiết kế chi tiết được phê duyệt;
b) Xác nhận khối lượng triển khai do nhà thầu triển khai đã hoàn thành và 
đối chiếu với thiết kế chi tiết được duyệt. Nếu có thay đổi khối lượng so với 
hợp đồng và thiết kế chi tiết, phải báo cáo chủ đầu tư để xem xét, thực hiện các thủ tục phê duyệt điều chỉnh. Kết quả phê duyệt phần khối lượng thay đổi là cơ sở để nghiệm thu khối lượng công việc, thanh toán, quyết toán.
7. Giám sát tiến độ triển khai
a) Theo dõi, giám sát tiến độ chi tiết thực hiện;
b) Đề xuất với chủ đầu tư, nhà thầu triển khai và các bên liên quan điều chỉnh tiến độ chi tiết, tổng tiến độ thực hiện trong trường hợp tiến độ thực hiện ở một số giai đoạn bị kéo dài;
c) Đề xuất chủ đầu tư phạt vi phạm và yêu cầu nhà thầu triển khai bồi thường thiệt hại khi kéo dài tiến độ thực hiện gây thiệt hại cho chủ đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu triển khai.
8. Giám sát các thay đổi trong quá trình triển khai (nếu có).
Trong quá trình triển khai, trường hợp phát hiện những yếu tố bất hợp lý hoặc xuất hiện yếu tố mới nếu không thay đổi thiết kế chi tiết sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đầu tư của dự án, tiến độ triển khai, biện pháp triển khai và hiệu quả đầu tư của dự án, đơn vị giám sát công tác triển khai báo cáo chủ đầu tư, đồng thời đề nghị nhà thầu triển khai lập biên bản hiện trường theo Mẫu số 3 của Phụ lục số 13 của Thông tư này. 
9. Các nội dung giám sát công tác triển khai khác theo hợp đồng giám sát công tác triển khai (nếu có).
10. Xây dựng Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai.
Đơn vị giám sát công tác triển khai có trách nhiệm lập Báo cáo kết quả 
giám sát công tác triển khai gửi chủ đầu tư. Nội dung chính của Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai theo Mẫu số 2.2 của Phụ lục số 13 của Thông tư này.
11. Quy định tại Điều này không áp dụng đối với dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin.
Điều 13. Nhật ký giám sát công tác triển khai
1. Nhật ký giám sát công tác triển khai do đơn vị giám sát công tác triển khai lập, dùng để mô tả công việc trong quá trình giám sát công tác triển khai và thể hiện các thông tin trao đổi, xác nhận giữa chủ đầu tư, đơn vị giám sát công tác triển khai và các bên có liên quan khác.
2. Nhật ký giám sát công tác triển khai phải được thể hiện theo ngày giám sát triển khai phù hợp với tiến độ triển khai và được đóng quyển, đánh số trang, đóng dấu giáp lai của đơn vị giám sát công tác triển khai.  
3. Nội dung nhật ký giám sát công tác triển khai bao gồm các nội dung cơ bản sau:
a) Danh sách cán bộ tham gia của đơn vị giám sát công tác triển khai (chức danh và nhiệm vụ của từng người) và đơn vị giám sát tác giả (nếu có);
b) Nội dung, diễn biến, kết quả tình hình giám sát công tác triển khai tương ứng với từng nội dung triển khai của nhà thầu triển khai;
c) Những sai lệch trong quá trình triển khai so với hợp đồng triển khai, hồ sơ thiết kế chi tiết, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa (nếu có); đề xuất, kiến nghị (nếu có);
d) Các biên bản được lập trong quá trình giám sát công tác triển khai là một phần nội dung không tách rời của quyển nhật ký giám sát công tác triển khai. 
4. Nhật ký giám sát công tác triển khai được lập theo Mẫu số 2 và Mẫu số 2.1 của Phụ lục số 13 của Thông tư này.
5. Quy định tại Điều này không áp dụng đối với dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin.
Điều 14. Giám sát tác giả 
1. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết có trách nhiệm thực hiện giám sát tác giả.
2. Nội dung thực hiện giám sát tác giả
a) Kiểm tra, giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế chi tiết khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu triển khai, đơn vị giám sát công tác triển khai;
b) Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết, xử lý các vướng mắc, thay đổi, phát sinh về thiết kế trong quá trình triển khai, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế triển khai, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư; có ý kiến vào nhật ký công tác triển khai, nhật ký giám sát triển khai đối với các nội dung giám sát tác giả;
c) Phối hợp với đơn vị giám sát công tác triển khai thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc triển khai của nhà thầu triển khai không tuân thủ thiết kế được duyệt;
d) Tham gia nghiệm thu khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện sản phẩm, hạng mục công việc của dự án không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư;
đ) Xây dựng báo cáo kết quả giám sát tác giả. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết có trách nhiệm lập báo cáo kết quả giám sát tác giả gửi chủ đầu tư. Nội dung chính của Báo cáo kết quả giám sát tác giả theo Mẫu số 2.3 của Phụ lục số 13 của Thông tư này.
3. Quy định tại Điều này không áp dụng đối với dự án mua sắm, dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin.
Điều 15. Kiểm thử 
1. Phần mềm nội bộ phải được thực hiện kiểm thử. Việc kiểm thử này độc lập với hoạt động kiểm thử trong nội bộ của nhà thầu triển khai quy định tại điểm d khoản 5 Điều 10 của Thông tư này. 
2. Chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân (gọi chung là đơn vị kiểm thử độc lập) thực hiện kiểm thử trước khi đưa sản phẩm, hạng mục công việc của dự án vào vận hành thử. 
Nội dung, kết quả kiểm thử theo hướng dẫn tại Phụ lục số 14 của Thông tư này. Kết quả kiểm thử được chủ đầu tư (nếu tự thực hiện) hoặc đơn vị kiểm thử độc lập (nếu thuê) lập thành báo cáo và được gọi là báo cáo kết quả kiểm thử.
3. Báo cáo kết quả kiểm thử là căn cứ để tổ chức thực hiện vận hành thử hoặc để chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu triển khai tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.
Điều 16. Vận hành thử 
1. Đối với dự án đầu tư hệ thống, dự án mua sắm, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện vận hành thử trước khi nghiệm thu sản phẩm, hạng mục công việc của dự án. Nội dung vận hành thử theo hướng dẫn tại Phụ lục số 15 của Thông tư này. 
2. Đối với dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện vận hành thử trước khi nghiệm thu, cung cấp dịch vụ để chủ đầu tư sử dụng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 15 của Thông tư này.
Điều 17. Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm, hạng mục của dự án
1. Yêu cầu sản phẩm, hạng mục công việc nghiệm thu, bàn giao 
a) Sản phẩm hoặc hạng mục công việc được hoàn thành đầy đủ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, các yêu cầu theo hợp đồng và thiết kế chi tiết được phê duyệt;
b) Sản phẩm hoặc hạng mục công việc được vận hành thử đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số     /2025/NĐ-CP và Điều 16 của Thông tư này.
2. Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thỏa thuận về nội dung, thời điểm, địa điểm nghiệm thu, bàn giao. Kết quả nghiệm thu, bàn giao phải được lập thành biên bản theo Mẫu số 6 của Phụ lục số 13 của Thông tư này. 
3. Quy định tại Điều này không áp dụng đối với dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin.
Điều 18. Danh mục hồ sơ hoàn thành dự án
1. Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu hoàn thành của dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức rà soát, lập danh mục hồ sơ hoàn thành phục vụ lưu trữ và lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu của dự án theo quy định của pháp luật lưu trữ. 
2. Danh mục hồ sơ hoàn thành dự án theo hướng dẫn tại Phụ lục số 16 của Thông tư này.
Chương IV
XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ NGHIỆM THU KẾT QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐỐI VỚI DỰ ÁN, NHIỆM VỤ THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Điều 19. Xác định yêu cầu về chất lượng của dịch vụ 
1. Xác định yêu cầu về chất lượng của dịch vụ theo các tiêu chí, bao gồm: 
a) Tiêu chí về chức năng nghiệp vụ;
b) Tiêu chí về hiệu năng vận hành;
c) Tiêu chí về an toàn, an ninh mạng, an toàn dữ liệu;
d) Tiêu chí phi chức năng khác;
đ) Tiêu chí về sự hài lòng của người sử dụng;
e) Tiêu chí về quản lý dịch vụ.
2. Các tiêu chí xác định yêu cầu chất lượng của dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này theo hướng dẫn tại Phụ lục số 17 của Thông tư này.
3. Đối với từng dự án, nhiệm vụ thuê dịch vụ cụ thể, dựa trên những yêu cầu riêng biệt của cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ sử dụng vốn đầu tư công) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối với nhiệm vụ thuê dịch vụ sử dụng kinh phí chi thường xuyên) xem xét, lựa chọn áp dụng một số hoặc toàn bộ các tiêu chí quy định tại Điều này và bổ sung, cập nhật các tiêu chí khác (nếu cần thiết).
[bookmark: move182494473]Điều 20. Giám sát chất lượng dịch vụ và nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ
1. Chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin được giám sát trong quá trình cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin. Việc giám sát chất lượng dịch vụ làm cơ sở nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ.
2. Giám sát chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin trong quá trình cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin
a) Chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ tổ chức thực hiện theo dõi, giám sát quá trình cung cấp dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ và kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ trong quá trình cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin.
Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ được thực hiện thông qua khảo sát, thu thập, phân tích, đánh giá phản hồi của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hoặc kiểm tra thực tế định kỳ, đột xuất đối với dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ để đánh giá chất lượng dịch vụ theo các tiêu chí cụ thể đã xác định hoặc kết hợp các hình thức.
Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm cung cấp dịch vụ; báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ trong quá trình cung cấp dịch vụ cho chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ định kỳ hoặc đột xuất theo thỏa thuận trong hợp đồng.
b) Kết quả giám sát chất lượng dịch vụ là cơ sở nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ. 
Điều 21. Nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ
1. Chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ thống nhất, ký biên bản nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin theo Mẫu số 5 Phụ lục số 18 của Thông tư này làm cơ sở thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.
2. Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu bao gồm: 
a) Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin lập theo Mẫu số 2 của Phụ lục số 18 của Thông tư này; 
b) Báo cáo kết quả giám sát chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin của chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ lập theo Mẫu số 3 của Phụ lục số 18 của Thông tư này (nếu thực hiện giám sát); 
c) Biên bản bàn giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ (nếu có) theo Mẫu số 4 của Phụ lục số 18 của Thông tư này; 
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Chương V
CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN 
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Điều 22. Cung cấp các thông tin hoàn thành dự án 
1. Các thông tin, tài liệu hoàn thành dự án cần cung cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Nghị định số      /205/NĐ-CP bao gồm:
a) Danh mục hồ sơ hoàn thành dự án quy định tại Điều 18 của Thông tư này;
b) Quyết định phê duyệt dự án;
2. Việc cung cấp thông tin theo quy định tại Điều này được thực hiện trực tuyến qua phần mềm, hệ thống thông tin do Bộ Khoa học và Công nghệ thiết lập, quản lý thống nhất hoặc trực tiếp bằng văn bản.
Điều 23. Các thông tin đánh giá việc hoàn thành mục tiêu và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin
1. Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, khai thác, vận hành dự án hoặc chủ trì thuê dịch vụ công nghệ thông tin (gọi chung là chủ sử dụng) tổ chức khảo sát, đánh giá mục tiêu và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin đạt được đến thời điểm đánh giá và liên kết với hiệu quả về kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị với các thông tin, tiêu chí chủ yếu bao gồm:
a) Tăng năng suất lao động của cán bộ, công chức; 
b) Giảm chi phí quản trị, vận hành; 
c) Nâng cao hiệu quả hoạt động; 
d) các chi phí tiết kiệm được; 
đ) Mức độ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến của người dân, doanh nghiệp;
e) Tỷ lệ tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; 
g) Tính minh bạch và giảm các vấn đề tiêu cực; 
h) Thu hẹp khoảng cách số; 
i) Đơn giản hóa thủ tục hành chính; 
k) Số lượng hoạt động chỉ đạo điều hành được hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.
2. Tùy từng dự án, nhiệm vụ thuê dịch vụ, chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê xác định các tiêu chí hiệu quả về kinh tế - xã hội cụ thể.
3. Việc cung cấp thông tin theo quy định tại Điều này được thực hiện trực tuyến qua phần mềm, hệ thống thông tin do Bộ Khoa học và Công nghệ thiết lập, quản lý thống nhất hoặc trực tiếp bằng văn bản.
[bookmark: dieu_5]Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 24. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày       tháng        năm        và thay thế các Thông tư sau:
a) Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng;
b) Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
2. Bãi bỏ các văn bản quy định về định mức, đơn giá trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.
Điều 25. Tổ chức thực hiện  
	1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có trách nhiệm thi hành Thông tư này. 
[bookmark: _Hlk171616085]2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Chuyển đổi số quốc gia) để xem xét, hướng dẫn, giải quyết./.
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